
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 

của các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Bà 

Rịa–Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc 

phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2024 của các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chi tiết 

theo Biểu đính kèm. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 

 

  

UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/QĐ-SKHCN 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

Nơi nhận:  

- Như điều 3;                                                                                          

- PGĐ Sở KH&CN; 

- Website Sở KH&CN; Bảng tin NB;                                                             

- Lưu VT, KH-TC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Quang Nhật 
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Biểu số 01 

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC  

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ       

Chương: 417 

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2024  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Nội dung 
Tổng số 

được 
giao 

Tổng số 
đã phân 

bổ 

Trong đó 

VP sở  
KHCN 

Chi cục  
TĐC 

Trung 
tâm Kỹ 
thuật 
TĐC 

Trung tâm 
Thông tin và 

ứng dụng 
KH&CN 

A DỰ TOÁN THU NSNN 9.758 9.758 117 6 8.635 1.000 

A1 
TỔNG SỐ THU SỰ NGHIỆP, 
DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI 

9.635 9.635     8.635 1.000 

1 
Dịch vụ Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng 

8.635 8.635     8.635   

2 
Dịch vụ thông tin và ứng dụng 
Khoa học và công nghệ 

1.000 1.000       1.000 

A2 
TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP 
NSNN PHÍ, LỆ PHÍ 

            

1 Số thu phí, lệ phí 123 123 117 6     

- 
Phí thẩm định an toàn bức xạ 
hạt nhân 

117 117 117       

- 
Phí thẩm định điều kiện hoạt 
động KHCN 

            

- 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận, 
chứng chỉ, cấp phép… 

            

- 

Lệ phí cấp giấy thông báo kết 
quả kiểm tra về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu, công bố 
hợp chuẩn, hợp quy 

6 6   6     

2 
Chi từ nguồn thu phí được 
để lại  

99 99 99       

- 
Phí thẩm định an toàn bức xạ 
hạt nhân 

99 99 99       

- 
Phí thẩm định điều kiện hoạt 
động KHCN 

            

- 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận, 
chứng chỉ, cấp phép… 

            

- 

Lệ phí cấp giấy thông báo kết 
quả kiểm tra về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu, công bố 
hợp chuẩn, hợp quy 

            

3 
Số phí, lệ phí nộp ngân sách 
nhà nước 

24 24 18 6 0 0 

- 
Phí thẩm định an toàn bức xạ 
hạt nhân 

18 18 18       

- 
Phí thẩm định điều kiện hoạt 
động KHCN 

            

- 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận, 
chứng chỉ, cấp phép… 

            

- 

Lệ phí cấp giấy thông báo kết 
quả kiểm tra về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu, công bố 
hợp chuẩn, hợp quy 

6 6   6     

B 
DỰ TOÁN CHI NSNN 
(I+II+III+IV) 

32.374 32.374 16.463 9.032 528 6.351 
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STT Nội dung 
Tổng số 

được 
giao 

Tổng số 
đã phân 

bổ 

Trong đó 

VP sở  
KHCN 

Chi cục  
TĐC 

Trung 
tâm Kỹ 
thuật 
TĐC 

Trung tâm 
Thông tin và 

ứng dụng 
KH&CN 

I Chi đầu tư phát triển             

1 
Chi đầu tư các dự án, chương 
trình lĩnh vực KHCN 

            

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho 
các doanh nghiệp … 

            

3 Chi đầu tư phát triển khác             

II Chi dự trữ quốc gia             

III 
Chi thường xuyên theo các 
lĩnh vực (1+2+3) 

32.374 32.374 16.463 9.032 528 6.351 

1 
Sự nghiệp Khoa học và công 
nghệ  

23.302 23.302 10.108 6.315 528 6.351 

- Quản lý hoạt động KHCN cơ sở 964 964 964       

- 
Đào tạo, tập huấn; xúc tiến 
ứng dụng KHCN và chi khác 

591 591 591       

- 

Tổ chức Hội đồng KHCN xét 
chọn, tuyển chọn đề tài/dự án; 
Hội đồng KHCN tỉnh; tham 
mưu tư vấn và chi khác 

1.192 1.192 1.192       

- 
Công tác thẩm định, đăng ký 
chuyển giao công nghệ và an 
toàn bức xạ hạt nhân 

580 580 580       

- Chi công nghệ thông tin 6.947 6.947 6.766       

- 

Chương trình KHCN hỗ trợ 
doanh nghiệp; khởi nghiệp; 
xây dựng và áp dụng các hệ 
thống quản lý chất lượng tiên 
tiến tại các đơn vị sự nghiệp 

1.800 1.800   1.800     

- 
Công tác tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng 

4.500 4.500   4.500     

- 
Duy trì, cải tiến hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN 9001:2015 

30 30 15 15     

- 
Kinh phí hoạt động thường 
xuyên của Trung tâm Thông 
tin và Ứng dụng KH&CN 

6.170 6.170       6.351 

- 

Kinh phí hoạt động thường 
xuyên của Trung tâm Kỹ thuật 
tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 

528 528     528   

2 
Hoạt động của các cơ quan 
quản lý nhà nước 

8.353 8.353 5.636 2.717     

2.1 
Văn phòng Sở Khoa học và 
Công nghệ 

5.636 5.636 5.636       

- Kinh phí tự chủ 4.870 4.870 4.870       

- Kinh phí không tự chủ 766 766 766       

2.2 
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường 
Chất lượng 

2.717 2.717   2.717     

- Kinh phí tự chủ 2.717 2.717   2.717     

- Kinh phí không tự chủ       1.155     

3 
Sự nghiệp đào tạo, bồi 
dưỡng CBCCVC 

719 719 719       

IV 
Chi Chương trình MTQG, 
Chương trình mục tiêu  
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